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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  21   tháng 12   năm 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

Đánh giá nguồn gen vi khuẩn lactic bản địa định hướng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi 
Thuộc:
- Chương trình: Quỹ gen   

- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
Mục tiêu lâu dài:

Xác định được ít nhất 15 chủng LAB bản địa (gồm 5 chủng kỵ khí và 10 chủng vi hiếu khí) có khả năng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi

Mục tiêu cụ thể: 

· Cơ sở dữ liệu nguồn gen của 50 chủng vi khuẩn lactic

· Lý lịch chi tiết của ít nhất 15 chủng LAB (10 chủng hiếu khí và 5 chủng kỵ khí) có tính ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi bao gồm cả các đặc tính sinh học như probiotic, biofilm, bacteriocin…

· Có ít nhất 2 chủng LAB được ứng dụng vào sản xuất
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quỳnh Uyển
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đại học Quốc Gia Hà Nội, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
5. Tổng kinh phí thực hiện:


         5100
         triệu đồng
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:      5100

triệu đồng
Kinh phí từ nguồn khác:



0

triệu đồng
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 năm 2015
Kết thúc: tháng 11 năm 2018
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số TT
	 Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	11
	Nguyễn Quỳnh Uyển
	TS
	Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQG Hà Nội

	12
	Phan Thị Hà
	ThS
	nt

	33
	Đinh Thúy Hằng
	TS
	nt

	44
	Trịnh Thành Trung
	TS
	nt

	55
	Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
	TS
	nt

	66
	Hoàng Văn Thái
	ThS
	nt

	77
	Nguyễn Hồng Minh
	TS
	nt

	88
	Nguyễn Thị Hiếu Thu
	ThS
	nt

	99
	Hoàng Thu Hà
	CN
	nt


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	Sản phẩm dạng I

	1
	Chủng LAB sử dụng trong chế biến và/hoặc bảo quản thực phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Chủng Bifidobacterium sử dụng trong probiotic
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Chế phẩm LAB sử dụng trong chế biến và/hoặc bảo quản thực phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Chế phẩm Bifidobacterium để sử dụng trong probiotic
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	Sản phẩm dạng II

	1
	Quy trình sản xuất sản phẩm chứa LAB ở quy mô nồi lên men 10 lit sử dụng trong chế biến và/hoặc bảo quản thực phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Quy trình sản xuất sản phẩm Bifidobacterium ở quy mô nồi lên men 10 lit để sử dụng trong probiotic
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Cơ sở dữ liệu định hướng ứng dụng của 50 chủng vi khuẩn lactic
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Cơ sở dữ liệu tiềm năng ứng dụng công nghiệp của 15 chủng LAB (5 chủng kỵ khí và 10 chủng vi hiếu khí)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Báo cáo đánh giá chung về nguồn gen vi khuẩn lactic 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	Sản phẩm dạng III

	Công bố trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02 bài đăng trong tạp chí của Đại học Quốc gia Hà Nội

02 bài đăng trong Kỷ yếu hội nghị
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	Công bố quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	01 bài đăng trong tạp chí Agrica (Ấn Độ)

02 bài đăng trong tạp chí Q4 trong danh sách ISI (Biotechnology: an Indian Journal)
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Sản phẩm đào tạo

	
	2 thạc sỹ đã bảo vệ

2 thạc sỹ sẽ bảo vệ trong năm 2018
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Tiến sỹ: Không có
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X

	Sở hữu trí tuệ
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	1 đơn sở hữu trí tuệ về chủng Pd1 đã được nộp ngày17.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 đơn sở hữu trí tuệ “Quy trình nâng cao độ sống sót của vi khuẩn Lactobacillus plantarum” đã được nộp     ngày 20.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ đã nghiên cứu và khai thác nguồn vi khuẩn lactic bản địa (bao gồm 500 chủng, được phân lập từ nguồn động vật, thực vật, hệ tiêu hóa của người và động vật) theo định hướng ứng dụng về giống khởi động và probiotic. Cơ sở dữ liệu của 50 chủng đã được thiết lập và những thông tin về nguồn gốc phân lập, đặc điểm hình thái, môi trường nuôi cấy, định danh đến chi và đặc điểm có khả năng ứng dụng của những chủng này được chỉ rõ. Catalogue của 15 chủng (10 chủng vi hiếu khí phân lập từ nguồn động vật, thực vật và 5 chủng vi khuẩn kỵ khí) đã được xây dựng với các đặc điểm hình thái (quan sát dưới kính hiển vi SEM) và các đặc điểm ứng dụng (probiotic, khả năng kháng khuẩn ESKAPE, khả năng sinh tổng hợp bacteriocin, EPS, acid và khả năng tạo biofilm) được nêu rõ.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Nhiệm vụ góp phần khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên an toàn sẵn có trong nước để có thể chủ động ứng dụng sản xuất các chế phẩm với vai trò giống khởi động hoặc sản phẩm probiotic.
3.2. Hiệu quả xã hội

Nhiệm vụ góp phần cung cấp những thông tin cần thiết trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tăng chất lượng và tăng khả năng phòng bệnh cho vật nuôi.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 (

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Quỳnh Uyển
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


1

